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Đề thi 60 câu làm trong 36 phút 
 
Làm nhanh chỉ mất 15 phút nhưng đen mà bốc phải mấy câu củ chuối nghĩ nữa cũng 
chả để làm j :(( 
Câu hỏi không có giống mấy tập ở cổng, đừng làm cái đấy mất công nha cả nhà. 
Không có bài tập, không hỏi về các học thuyết. 
 

Thanks bạn Tony (doublehalo trên 4rum) đã gửi câu hỏi của K45QTACS2 
cho tớ. :x :x :x 
 

Lớp tớ thi rồi, dưới này toàn  là những câu có trong đề thi. 
Bác nào hỏi j thì chat nhá (YM : ginta.mar_heaven) đừng phone :P 
Giúp được j em xin cố giúp hết sức. 
Đề nghị các bác khối K45 liên minh để giúp nhau thi trắc nghiệm :D 
Bác nào thi Chính sách TMQT rồi cho em hỏi thăm sức khỏe tí ạ.  
                                                                                  Ginta. 

 
 

Chúc anh em 4rum thi tốt !!! 
 

 
1. Nền kinh tế tri thức là gì 
 
Nền kinh tế : tri thức đóng vai trò trụ cột, KHKT là động lực chủ yếu thúc đẩy phát 
triển. 
   CN thông tin 
3 trụ cột chính  CN sinh học 
   CN vật liệu mới 
 
2. Xu hướng về mâu thuẫn và cạnh tranh trong thương mại quốc tế 
 
Ngày càng gia tăng 
 
3. Cách khắc phục hiện tượng giá “cánh kéo” 
 
• Chuyển dịch cơ cấu hàng XK (giảm nông sản, nguyên liệu,tăng c.nghiệp chế 

biến) 
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• Đa dạng hóa mặt hàng XK, thị trường XK 
• Tham gia các tổ chức của các nước XK 
 
4. Khái niệm tỷ lệ trao đổi trong thương mại quốc tế 
 
Tỷ lệ của Chỉ số giá xuất khẩu với Chỉ số giá Nhập khẩu 

T = Pe/Pi * 100% 
T>1 : có lợi. T<1 : bất lợi 

 
5. Câu nào không đúng về mậu dịch quốc tế 
 
MDQT chỉ mang đến lợi ích cho các nước phát triển và thiệt hại cho các nước đang 
PT 

 
6. Số ngành và phân ngành dịch vụ mà VN cam kết thực hiện với WTO 
 
11 ngành dịch vụ, 111 phân ngành, nhiều hơn Trung Quốc 
 
7. Các phương thức cung cấp dịch vụ của GATS (coi kỹ 4 phương thức này theo 

thứ tự vì trong câu hỏi chỉ nói là phương thức thứ 2 hay 3 gì thôi) 
 

GATS quy định 4 phương thức cung cấp dịch vụ, bao gồm:  
1) cung cấp qua biên giới. (email, tư vấn) 
2) tiêu dùng ngoài lãnh thổ. (du lịch) 
3) hiện diện thương mại. (lập chi nhánh) 
4) hiện diện thể nhân. (nghệ sĩ ra nước ngoài biểu diễn) 
 
Nhớ ví dụ thôi vì hỏi đúng vào mấy ví dụ này đấy. 
 

Phương thức cung cấp qua biên giới (gọi tắt là Phương thức 1) là phương thức 
theo đó dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ của một Thành viên này sang lãnh thổ 
của một Thành viên khác, tức là không có sự di chuyển của người cung cấp và 
người tiêu thụ dịch vụ sang lãnh thổ của nhau. Ví dụ, các dịch vụ tư vấn có thể cung 
cấp theo phương thức này. 
 Phương thức tiêu dùng ngoài lãnh thổ (gọi tắt là Phương thức 2) là phương thức 
theo đó người tiêu dùng của một Thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một 
Thành viên khác để tiêu dùng dịch vụ. Ví dụ, khách du lịch nước ngoài sang Việt 
Nam.  
 
 Phương thức hiện diện thương mại (gọi tắt là Phương thức 3) là phương thức 
theo đó nhà cung cấp dịch vụ của một Thành viên thiết lập các hình thức hiện diện 
như công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, chi nhánh v.v…trên lãnh 
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thổ của một Thành viên khác để cung cấp dịch vụ. Ví dụ, ngân hàng Hoa Kỳ thành 
lập chi nhánh để kinh doanh tại Việt Nam.  
 
 Phương thức hiện diện thể nhân (gọi tắt là Phương thức 4) là phương thức theo 
đó thể nhân cung cấp dịch vụ của một Thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một 
Thành viên khác để cung cấp dịch vụ. Ví dụ, các nghệ sĩ nước ngoài sang Việt Nam 
biểu diễn nghệ thuật.  
 
8. GATS có qui định mức độ tiếp cận thị trường không? 
 
Có 
 
 
 
9. GATS không điều chỉnh 
 
Hệ thống thuế quan 
Quy định về di trú 
 
10. Các ngoại lệ của MFN 

 
- Ưu đãi đường biên 
- Ưu đãi trong các FTA 
- Ưu đãi một chiều mà các nước pt dành cho các nước đang pt GSP 
- Chi tiêu mua sắm của chính phủ 
 
Ôn kỹ MFN + NT vì có rất nhiều câu hỏi vào phần này. VD như dưới đây 
 
11. Câu nào dưới đây vi phạm MFN 
 
a. VN dành ưu đãi Trung Quốc hơn các quốc gia khác ở một số mặt hàng 
b. VN dành ưu đãi cho Thái Lan hơn các quốc gia khác ở một số mặt hàng 
c. VN  đánh thuế đối kháng với hàng EU vì đã trợ cấp trong khi với các nước khác 

vẫn đánh thuế bình thường 
d. VN dành ưu đãi nhà đầu tư Singapore hơn nhà đầu tư Thái Lan 
 
12. Cuba là TV của WTO, Nga không là thành viên của WTO. Khẳng định nào 

đúng (không tính những ngoại lệ của MFN) (câu này ko nhớ c.xác lắm) 
 
a. Cuba không được dành ưu đãi cho Nga nhiều hơn các quốc gia được hưởng 

MFN 
b. Cuba không phải dành MFN cho Nga vì Nga chưa phải thành viên 
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c. Cuba phải dành MFN cho Nga vì Nga là quan sát viên của WTO, theo quy định 
quan sát viên được hưởng MFN. 

 
13. Những loại thuế và phí nào thuộc phạm vi điều chỉnh của chế độ MFN?  
 
Thuế XK, NK và các loại phí và khoản thu liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu 
 
14. Nhật áp dụng MFN đối với VN theo GSP, nhưng ko áp dụng với EU. Vậy Nhật 

vi phạm nguyên tắc MFN, NT hay không vi phạm nguyên tắc nào cả? 
 
Không vị phạm nguyên tắc nào cả 
 
 
 
15.  Trong WTO, MFN được cấp 
 
Vô điều kiện và Ngay lập tức 
16. Hiện nay VN có áp dụng hạn ngạch tuyệt đối cho hàng nhập khẩu ko? 

 
Không (check lại nha) 

 
17. EU hiện nay có tất cả bao nhiêu thành viên? 
 
27 thành viên (ban đầu là 7) 
 
18. Thuế đối kháng được áp dụng trong trường hợp nào? 
 
Trợ cấp 
 
19.  Người có lợi trong trường hơp chính phủ trợ cấp xuất khẩu 
 
a. Người tiêu dùng mặt hàng đó 
b. Nhà sản xuất 
c. Chính Phủ 
d. Nhà nhập khẩu 
e. a và b 
b và d 
 
20. Vì sao Chính Phủ phải trợ cấp 
 
a. Thử nghiệm vị thể của mặt hàng mới 
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b. Tạo việc làm, mở rộng thị trường 
c. Sức ép của nhà SX, nhà NK 
d. Tất 
 
21. Bán phá giá xảy ra khi nào? 
 
a. Hãng có tiềm lực tài chính mạnh 
b. Phải chiếm được thị trường bán phá giá 
c. Không bị áp đặt các biện pháp chống bán phá giá 
d. Tất 
 
 

QHQT về KHCN 
Hỏi rất lắt nhắt, không hỏi thời gian bảo hộ  
 
22. Các hình thức của Quan hệ quốc tế về khoa học và công nghệ 
 
a. Trao đổi kinh nghiệm… 
b. Hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức KT 
c. Trao đổi chuyên gia… 
d. Chuyển giao công nghệ 
e. Tất cả 
 
23.  Đâu là đặc điểm để phân biệt các HH của các cơ sở sản xuất cùng 1 mặt hàng 

 
a. Nhãn hiệu hàng hóa 
b. Nhãn hàng hóa 
c. Tên thương mại 
 
24.  Giải pháp hữu ích khác sáng chế chế ở 
 
a. Tính mới 
b. Tính sáng tạo 
c. Tính hữu ích 
 
25. Về quyền tác giả: ko nhớ rõ câu hỏi nhưng có 4 lựa chọn  
a. Người biểu diễn  
b. Người sản xuất bản ghi âm  
c. Các tổ chức phát thanh truyền hình  
d. Cả a,b,c   à  chọn câu d 
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CÁC CÂU VỀ SỰ KIỆN 
 
Rất ít mấy câu hỏi về ngày tháng. Chỉ cần nhớ năm thôi vì đề bài không ra kiểu 
đánh đố bắt học thuộc lòng. Các đáp án khác xa nhau, dễ chọn. 
 
26. VN gia nhập AFTA vào ngày tháng năm nào? 
 
01/01/1996  

 
27. Thành viên thứ 10 gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào? 
 
30/4/1999, Cambodia  

 
28. WTO thành lập năm nào 
 
1995 
 
29. Lộ trình giảm thuế của AFTA 
 
Thực hiện trong 10 năm, giảm thuế NK còn 0-5% 
6 thành viên đầu : 1993 – 2003 
Việt Nam : 1996 – 2006 
Còn lại : 1998 - 2008 
 
30. Chính phủ hạn chế nhập khẩu bằng cách:  
 
a. tăng tỷ giá hối đoái   
b. giảm tỷ giá hối đoái 
 
31. Cho 4 lựa chọn, hỏi câu nào không phải là ODA 
 
32. Cơ quan có quyền lực cao nhất của WTO? 
 
Hội đồng Bộ trưởng 
 
33. Tính đến nay GATT đã trải qua mấy vòng đàm phán chính thức 
 
9 
 
34. APEC là tổ chức của các nước thuộc khu vực nào? 
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Châu Á - Thái Bình Dưong 
 
CÁC CÂU VỀ KIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ 
Phần này dễ nhưng ôn kỹ để khỏi mất thời gian, tớ bốc phải 6 câu về liên kết lớn, 2 
câu về liên kết nhỏ 
 
35. Xây dựng Ngân hàng chung là đặc điểm của  
 
a. Liên minh thuế quan  
b. Thị trường chung  
c. Liên minh về tiền tệ  
d. Liên minh quốc tế 
36. Biểu thuế quan chung là đặc điểm của 
 
a. Liên minh tiền tệ 
b. Khu mậu dịch tự do 
c. Liên minh thuế quan 
d. a và b 
e. a và c 
f. b và c 
 
37. Liên minh kinh tế hơn liên minh thuế quan ở điểm nào? 
 
Chính sách kinh tế chung, ,  Tự do di chuyển… 
 
38. Đâu là liên kết nhỏ 
 
a. Cartel 
b. Diễn đàn hợp tác kinh tế 
c. Syndicat 
d. Khu mậu dịch tự do 
e. a và b 
f. a và c 
g. b và c 
h. a , b , c  
 
39. Liên kết nhỏ là kiên kết giữa: 
 
a. Chính phủ các nước  
b. Các công ty trong nước 
c. Các tổ chức kinh tế quốc tế 
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d. Cả b và c. 
 
40. Mục tiêu của APEC 
 
a. Các nước công nghiệp phát triển thực hiện đầu tư hoàn toàn vào năm 2010  
b. Các nước đang phát triển thực hiện tự do hóa thương mại vào năm 2020  
c. Các nước công nghiệp phát triển thực hiện tự do hóa thương mại vào năm 2010  
d. Các nước đang phát triển thực hiện đầu tư hoàn toàn vào năm 2020  
e. Cả 4 câu đều đúng 
 
APEC cam kết hoàn thành việc đạt được mục tiêu về thương mại, đầu tư tự do và 
mở trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2010 đối với các thành viên 
phát triển và năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển 
 
41. (Mục tiêu hoạt động của APEC). Câu này cũng hông nhớ câu hỏi, hơi giống câu 

trên, chỉ là hỏi cụ thể về VN, VN là nước đang phát triển nên cũng sẽ thực hiện 
tự do hóa thương mại và đầu tư hoàn toàn vào năm 2020. 

 
42. Người tiêu dùng và NSX thích thuế quan hay hạn ngạch hơn 
 
a. NTD thích hạn ngạch, NSX thích thuế quan 
b. NTD thích thuế quan, NSX thích hạn ngạch 
c. Cả 2 đều thích hạn ngạch 
d. Cả 2 đều thích thuế quan 

 
43. Khi Việt Nam vào WTO, mức thuế bình quân giảm 
 
a. 17,4% xuống 10% 
b. Sẽ giảm xuống còn 0% 
c. 17,4% xuống 13,4% 
d. 20%  xuống 10% 
Nhớ : hàng nông sản giảm 25.2% -> 21%, công nghiệp 16% - 12,6% 
 
44. Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan trong CEPT là hàng hóa phải có 
 
a. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A 
b. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu B 
c. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu C 
d. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D 
 
45. Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan trong GSP là hàng hóa phải có 
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a. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A 
b. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu B 
c. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu C 
d. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D 
 
46. Môt câu j j hỏi về CEPT tớ quên mất 
Có mấy cái đáp án là 40% - 50%...., nhớ chọn 40% 
 
47. Thuế quan là công cụ pháp lý hướng tới phân phối lại thu nhập quốc dân  
 
a. Từ người tiêu dùng sang người sản xuất  
b. Từ người sản xuất sang người tiêu dùng 
c. Từ người tiêu dùng sang ngân sách nhà nước 
d. Từ người sản xuất sang nhà nhập khẩu 
e. a và c 
f. b và c 
g. c và d 

 
48.  Kết quả j j của vòng Urugoay 
 
Nhớ đáp án là Trợ cấp. 
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